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                                                                                      BẢNG CÔNG KHAI
Chủ đề VII: Ngày tết vui vẻ
Thực hiện 4 tuần (từ ngày 02/02 - 27/02/2026). Lớp NTB1
Giáo viên: Ngô Thị Thơm
                Cao Thị Thêu

	Hoạt động
	                     Tuần 1
       (Từ 02/02 - 06/02/2026)
	                       Tuần 2
(Từ 09/02 - 13/02/2026)
	                            Tuần 3
(Từ 23/02 - 27/02/2026)

	Chủ đề nhánh
	Các loại hoa, quả ngày tết
	Các món ăn ngày tết
	Ngày tết với bé

	Đón trẻ trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ nhàng vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố, mẹ, cất đồ dùng cá nhân cho trẻ.(MT 57)
* Cho trẻ chơi tự do tại các góc
- Cho trẻ chơi ghép hình hoa, quả.
[bookmark: _Hlk219201878]      - Cho trẻ chơi xâu hoa, luồn dây, xâu vòng.
      - Cho gà ăn, xúc bông, ghép nút chai.

	
	* Phối hợp PH: Dạy trẻ giữ được thăng bằng cơ thể trong vận động đi bước vào các ô (MT6)


	* Phối hợp PH: Dạy trẻ biết phân biệt kích thước to - nhỏ
 (MT44- CS8)
- Dạy trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc: vui, buồn sợ hãi (MT63)
	* Phối hợp PH:  
- Dạy trẻ nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật hành động quen thuộc 
(MT54- CS9)


	
	* Trò chuyện với trẻ về: Các loại hoa, quả thường được dùng trong ngày tết


	* Trò chuyện với trẻ về: Các món ăn trong ngày tết
	* Trò chuyện với trẻ về: Các hoạt động diễn ra vào ngày tết trên quê hương bé.
(MT 54-CS9)

	Thể dục sáng
	- Tập kết hợp với bài hát “Sắp đến tết rồi”
+ Động tác hô hấp: Cô cho trẻ hít sâu, thở ra nhẹ nhàng.
+ Động tác tay- bả vai 2: Hai tay đưa lên cao, hạ xuống.
+ Động tác lưng - bụng 1: Nghiêng người sang hai bên phải, trái.
+ Động tác chân 2: Ngồi xuống đứng lên.

	                                           





Chơi tập có chủ đích













	Thứ 2


	             PTVĐ
- VĐCB: Đi bước qua các ô (MT6)
- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
	PTVĐ
- VĐCB: Bật tại chỗ (MT 19)
- TCVĐ: Ném xa

	PTVĐ
- VĐCB: Ném trúng đích ngang
      (MT13)
- TCVĐ: Đi bước vào các ô

	
	Thứ 3

	           Nhận biết:  
     Hoa đào, hoa mai
	HĐ STEAM-5E
Nhận biết phân biệt: 
Quả to - quả nhỏ
                    (MT44 - CS8)
	             Nhận biết:
Trò chuyện bé đi chơi tết

	
	Thứ 4

	       Tạo hình:
 Nặn quả bé thích (Đề tài)
	Tạo hình: Vẽ cuống hoa (Mẫu)
	Tạo hình: Dán hoa (Mẫu)


	
	Thứ 5

	LQVVH Truyện: Chiếc áo mùa xuân
	LQVVH: Thơ: Tết là bạn nhỏ
	LQVVH: Thơ “Mưa xuân”


	
	Thứ 6
	             Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Quả
- NDKH: Nghe hát: Chúc tết
	                  Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát: Bé và hoa
  - NDKH: 
   Nghe hát: Ngày 
  tết quê em.
	                 Âm nhạc
- NDTT: Nghe hát: Chúc tết.  
- NDKH: TCAN: Vũ điệu vui nhộn  

	Hoạt động ngoài trời      
	Thứ 2

	- HĐMĐ:                                      Tham quan vườn hoa mùa xuân
- TCVĐ: Gà trong vườn hoa
- CTD: Chơi với cát; Vẽ phấn; Trồng cây hoa
	- HĐMĐ:
Trải nghiệm đi chợ quê
- TCVĐ: Đuổi theo bóng 
- CTD: Chơi với kèn, chơi nhặt lá rụng
	- HĐMĐ:
Trải nghiệm gói bánh trưng
- TCVĐ: Chúc têt
- CTD: Chơi xếp hạt dẻ cười thành bông hoa; Chơi với lá



	
	Thứ 3

	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Trứng chìm trứng nổi
- TCVĐ: Gà kiếm mồi
- Chơi tự do: Chơi với lá cây; gắn lá cho cây.
	- HĐMĐ: 
Quan sát cây hoa dạ thảo
- TCVĐ: Chạy theo hướng thẳng
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐMĐ: 
Thí nghiệm: Viên kẹo sắc màu
- TCVĐ: Chuông reo ở đâu
- CTD: Chơi làm kèn, làm đồng hồ; Chơi với cát

 

	
	Thứ 4

	- HĐMĐ: Tổ chức trò chơi: dung dăng dung dẻ; 
- TCVĐ: Đi bước vào các ô
- CTD: Chơi vẽ phấn; Chơi ném vòng cổ chai; Xếp hoa từ lá cây
	- HĐMĐ: Thí nghiệm đổi màu khi pha trộn màu sắc
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- CTD: Chơi với cát, sỏi, đồ chơi ngoài trời

	- HĐMĐ: Trò chuyện về thời tiết và những gì đang xảy ra trên sân
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn; Chơi ném vòng cổ chai; Chơi với lá


	
	Thứ 5

	- HĐMĐ: Quan sát: Cây  hoa đào trang trí
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- CTD: Chơi với lá cây; Tưới cây; Chơi với cát.
	- HĐMĐ: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ; 
- TCVĐ: Gió thổi 
- CTD: Chơi vẽ phấn; Chơi ném vòng cổ chai; Cắp cua bỏ giỏ

	- HĐMĐ: Tổ chức trò chơi: Nu na nu nống
- TCVĐ: Xúc xắc xúc xẻ
- CTD: Chơi vẽ phấn; Chơi ném vòng cổ chai; Tạo bức  tranh từ hoa, lá cây

	
	Thứ 6

	- HĐMĐ: 
 Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: “Trời nắng, trời mưa” 
- CTD: Chơi bóng, chơi cầu trượt, xích đu
	- HĐMĐ: Trò chuyện về thời tiết
- TCVĐ: Bò chui qua cổng
- CTD: Nhặt lá cây ,vẽ phấn.

	- HĐMĐ: Hướng dẫn trẻ xếp hình người từ lá cây
- TCVĐ: Kết bạn
- CTD: Chơi với vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời


	Hoạt động góc
( Hoạt động thay thế)
	

Thứ 3

	 Chơi lô tô các loại hoa quả.
	              TCDG:
 Chi chi chành chành. 
Rèn cho trẻ có phản xạ nhanh của bàn tay
	                Trò chơi:
          Gieo hạt nảy mầm
 


	
	Thứ 5
	 Giao lưu lớp Nhà trẻ B
	                    Trò chơi: 
Ném xa bằng một tay
	                  Trò chơi: 
Ném trúng đích ngang(đường kính 50cm cách 1-1,2m)
Rèn cho trẻ kỹ năng khéo của bàn tay 




	Hoạt động góc











	1. Góc thao tác vai
Tuần 1: Đi mua hoa quả, bánh kẹo
Tuần 2: Đi chợ mua các món ăn ngày tết
Tuần 3: Đi mua hoa, quả bánh kẹo; Xếp đĩa quả
2. Góc hoạt động với đồ vật
Tuần 1: Xây tường bao vườn hoa
Tuần 2: Xây dựng, trang trí ngôi nhà ngày tết
Tuần 3: Dọn nhà đón tết; Trang trí ngôi nhà ngày tết
3. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Tô màu hoa mùa xuân
Tuần 3: Hát, VĐ bài “Bé và hoa”
5. Góc sách truyện
Tuần 2: Xem tranh ảnh ngày tết
Rèn cho trẻ kỹ năng cất đồ chơi vào đúng nơi quy định.

	
	* Giờ ăn
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng cho trẻ trước khi ăn. 
- Tổ chức giờ ăn: Kê bàn ăn, trò chuyện về các món ăn, lợi ích của việc ăn các loại thức ăn giàu chất đạm, chất xơ, hoa quả và cần ăn đủ chất để cơ thể khỏe mạnh.
- Dạy trẻ kỹ năng lau miệng sau khi ăn.
* Giờ ngủ: Chuẩn bị sập chiếu, chăn gối đầy đủ cho trẻ, luyện tập cho trẻ ngủ giấc trưa. 
Rèn giấc ngủ trưa cho trẻ 

	
Hoạt động chiều
	Thứ 2

	Chơi với đồ chơi ở các góc theo ý thích
	KNS: Cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
(MT63)
	  Xem tranh và trò chuyện về cảnh chợ tết

	
	
Thứ 3

	Xem tranh trò chuyện về cảm xúc qua tranh
       (MT64)
	Nặn bông hoa
          Rèn cho trẻ kỹ năng xoay tròn, ấn dẹt
	Trò chơi: Chúc tết

	
	
Thứ 4


	 Trò chơi: Ai nhanh nhất
Rèn cho trẻ có phản xạ nhanh
	                    Chơi với đất nặn 
Rèn cho trẻ kỹ năng xoay tròn ,ấn dẹt
	Kỹ năng sống: Tránh xa một số vật dụng nguy hiểm 
Rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết những vật dụng nguy hiểm phải tránh xa

	
	
Thứ 5


	Trò chơi: Hái táo
	   Luyện đọc thơ bài: “Tết là bạn nhỏ”
	Luyện đọc bài thơ”Mưa xuân”
Rèn cho trẻ kỹ năng đọc thơ to rõ lời.

	
	Thứ 6
	                                             Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                          
                                                                                                                                             Minh Tân, ngày 27 tháng 02 năm 2026
      BAN GIÁM HIỆU                                                                                                                         Giáo viên chủ nhiệm                                     
       (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                     
         
     Trần Thị Thanh Thuỷ                                                                                                                           Ngô Thị Thơm                                             


